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1. SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung quy trình do Trưởng phòng Pháp chế xem xét đề nghị và chỉ có hiệu lực khi được Giám đốc Cảng vụ Hàng hải phê duyệt, xác định ngày, tháng sửa đổi và được ghi vào trang sửa đổi tài liệu.

	Trang
	Nội dung sửa đổi
	Ngày
	Phê duyệt

	5; 6; 7
	Tại Mục 5.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4: 

- Xác nhận ngày giờ nhận hồ sơ kháng nghị hàng hải do cán bộ nghiệp vụ pháp chế thực hiện;

- Thu lệ phí KNHH do Kế toán thu tại phòng Tài vụ thực hiện;

- Hồ sơ kháng nghị hàng hải được lưu tại phòng Pháp chế

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU: 

Quy trình này được phân phối trong Ban Giám đốc, Phòng Pháp chế, Trưởng Đại diện Cảng vụ HH Thanh Hoá tại Lễ Môn và Nghi Sơn, Đại diện lãnh đạo về chất lượng, phòng TCHC, Thư ký Ban chỉ đạo ISO Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá.
	TT
	Nơi nhận

	1
	Ban Giám đốc

	2
	Trưởng Đại diện Cảng vụ HH Thanh Hoá tại Lễ Môn và Nghi Sơn

	3
	Đại diện lãnh đạo về chất lượng 

	4
	Phòng Pháp chế

	5
	Phòng Tổ chức Hành chính


	6
	Thư ký Ban chỉ đạo ISO Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hoá


1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này thống nhất trình tự thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng cho thuyền trưởng tàu biển Việt nam, thuyền trưởng tàu biển nước ngoài và các phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam.  
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
3.1. Bộ Luật hàng hải Việt Nam ban hành ngày 14 tháng  6 năm 2005 ;

3.2. Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải;
3.3. Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 

3.4. Quyết định số 57/2005/BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 
4.1.Định nghĩa: Không áp dụng


4.2. Chữ viết tắt:


- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá viết tắt là: CVHHTH;


- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn/ Lệ Môn viết tắt là: Đại diện

- Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải viết tắc là: QĐ 41/2005/QĐ-BGTVT.

- Kháng nghị hàng hải viết tắt là: KNHH

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1. Lưu đồ tiến trình thực hiện
	Đơn vị/người thực hiện
	Bước công việc
	Nội dung công việc
	Làm theo tài liệu

	Thuyền trưởng/người được Thuyền trưởng ủy quyền

	5.2.1
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	Điều 8 của QĐ 41/2005/QĐ-BGTVT

	Cán bộ nghiệp vụ pháp chế
	5.2.2.
	

	-Điều 5, Điều 6, Điều 7 QĐ 41/2005/QĐ-BGTVT 

	Giám đốc
	5.2.3.
	
	- Điều 8 

QĐ 41/2005/QĐ-BGTVT

	Kế toán thu của phòng Tài vụ
	5.2.4
	
	- Điều 10 

QĐ 41/2005/QĐ-BGTVT

	Cán bộ nghiệp vụ phòng Pháp chế
	5.2.5
	
	- Theo quy định của cơ quan




5.2. Diễn giải lưu đồ


5.2.1. Thuyền trưởng/người được Thuyền trưởng ủy quyền trình hồ sơ KNHH tại phòng Pháp chế. 

5.2.2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
Cán bộ nghiệp vụ phòng Pháp chế tiếp nhận và kiểm tra  hồ sơ KNHH do thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng ủy quyền trình, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn và yêu cầu thuyền trưởng bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì xác nhận ngày, giờ nhận trình kháng nghị hàng hải vào bản kháng nghị hàng hải (ký và ghi rõ họ, tên, chức danh), sau đó trình Hồ sơ kháng nghị hàng hải lên Giám đốc

5.2.3. Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải:
- Sau khi xem xét hồ sơ KNHH do cán bộ nghiệp vụ pháp chế chuyển lên, Giám đốc xác nhận việc đã nhận trình kháng nghị hàng hải vào bản kháng nghị hàng hải (ký và ghi rõ họ, tên, chức danh), đồng thời chuyển cho kế toán thu của phòng Tài vụ.
5.2.4. Thu lệ phí xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải:

Kế toán thu lệ phí xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải do thuyền trưởng nộp theo quy định hiện hành của pháp luật và chuyển Hồ sơ KNHH cho cán bộ văn thư đóng dấu cơ quan.

5.2.5. Đóng dấu hồ sơ KNHH và lưu trữ hồ sơ:

Sau khi đóng dấu hồ sơ Kháng nghị hàng hải, Văn thư chuyển một bộ Hồ sơ  lên phòng Pháp chế để lưu theo quy định của cơ quan, đồng thời sao gửi bản Kháng nghị hàng hải cho phòng Tài vụ để lưu trong hồ sơ kế toán. 
6. BIỂU MẪU
Không áp dụng

7. HỒ SƠ LƯU:

	TT
	Hồ sơ lưu

	1
	Kháng nghị hàng hải

	2
	Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc

	3
	Bản trích sao hải đồ liên quan đến vụ việc





Trình hồ sơ KNHH





�





Tiếp nhận  kiểm tra hồ sơ và xác nhận ngày, giờ nhận trình KNHH








Xác nhận việc trình KNHH 








Thu lệ phí xác nhận việc trình KNHH





Lưu hồ sơ
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